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TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Bản án số: 83/2023/HS-PT  

Ngày 31-7-2023 

  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 

 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Giang. 

Các thẩm phán:    Ông Phan Ngọc Minh. 

Ông Nguyễn Văn Năm.  

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Phong – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Huy Bình – Kiểm sát viên. 

Trong ngày 31 tháng 7 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sơn 

Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi xét xử công khai vụ án 

hình sự phúc thẩm thụ lý số: 100/2023/TLPT-HS ngày 28/6/2023 đối với bị cáo 

Lâm Thị H do có kháng cáo của bị cáo Lâm Thị H đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số 49/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Lâm Thị H, sinh ngày 10/11/1959 tại tỉnh Quảng Ngãi; nơi cư trú: 

Tổ 1, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; nghề nghiệp: 

Không; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc 

tịch: Việt Nam; con ông Lâm Trực D (chết) và bà Lý Thị S (chết); có chồng là ông 

Đoàn Duy H và có 05 người con, lớn nhất sinh năm 1984, nhỏ nhất sinh năm 1996; 

tiền án: Có 01 tiền án, ngày 07/01/2022 bị Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành án tại 

Trại giam Kim Sơn, đến ngày 22/5/2022 chấp hành xong hình phạt tù, chưa được 

xóa án tích; tiền sự: Không; về nhân thân: Ngày 30/01/2019, bị Công an Phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; ngày 11/3/2021, bị Công an 

Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ra Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; bị áp dụng biện pháp ngăn 

chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; bị cáo tại ngoại; có mặt tại phiên tòa. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

 Khoảng 14 giờ ngày 20/11/2022, Lâm Thị H điều khiển xe mô tô biển kiểm 

soát 76Y2-5301 đi trong địa bàn thành phố Quảng Ngãi để tìm kiếm tài sản trộm 

cắp, bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Khi đi đến đoạn trước chợ Tịnh An, thuộc thôn 

Long Bàn, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, H phát hiện tiệm tạp hoá “MT” của 

bà Phan Thị T và ông Lý Văn M thì điều khiển xe dừng lại trước tiệm tạp hóa rồi đi 

bộ vào bên trong, lợi dụng lúc bà T sơ hở trong việc quản lý tài sản (Lúc này bà T 

đang bán hàng cho người khác), H trộm 01 thùng bia Heineken, loại Heineken 

Silver 24 lon đem ra để lên xe mô tô biển kiểm soát 76Y2-5301 và tẩu thoát. Sau 

đó, H mang tài sản trộm cắp được bán cho một quán nhậu ở Tịnh Khê, thành phố 

Quảng Ngãi (chưa xác định địa chỉ) được số tiền 400.000 đồng, tiêu xài cá nhân hết 

60.000 đồng, còn giữ lại 340.000 đồng. 

Tại Kết luận định giá tài sản số: 94/KL-HĐĐGTS ngày 13/12/2022 của Hội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự thành phố Quảng Ngãi kết luận 01 

thùng bia Heineken, loại Heineken Silver 24 lon tại thời điểm ngày 20/11/2022 trị 

giá 440.000 đồng. 

 Bản án hình sự sơ thẩm số 49/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của Tòa án nhân 

dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

Tuyên bố bị cáo Lâm Thị H phạm tội “Trộm cắp tài sản”; 

 - Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

        Xử phạt: Bị cáo Lâm Thị H 09 (Chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền 

kháng cáo theo luật định. 

Ngày 22/5/2023, bị cáo Lâm Thị H kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ 

hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lâm Thị H vẫn giữ nguyên nội dung kháng 

cáo. 

Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ 

thẩm xét xử bị cáo Lâm Thị H về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b khoản 

1 Điều 173 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo có nhân thân xấu 

và có 01 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng bị cáo không biết ăn năn hối cải 

mà tiếp tục phạm tội. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 

355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm 

Thị H. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 49/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của 

Toà án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:
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[1] Hành vi của bị cáo Lâm Thị H: Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Lâm Thị H 

khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ thu thập tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết 

luận: Khoảng 14 giờ ngày 20/11/2022, bị cáo Lâm Thị H đã lén lút trộm 01 thùng 

bia Heineken, loại Heineken Silver 24 lon của bà Phan Thị T và ông Lý Văn M. 

Theo Kết luận định giá tài sản thì thùng bia Heineken, loại Heineken Silver 24 lon 

trị giá 440.000 đồng. Tuy nhiên, bị cáo Lâm Thị H có 01 tiền án, bị Tòa án nhân 

dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài 

sản”, nhưng chưa được xóa án tích. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Lâm 

Thị H về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 173 Bộ luật 

hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Lâm Thị H: 

Bị cáo có nhân thân xấu ngày 30/01/2019, bị Công an Phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”; ngày 11/3/2021, bị Công an Phường Nguyễn 

Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ra Quyết định xử phạt vi phạm hành 

chính về hành vi “Trộm cắp tài sản” và có 01 tiền án về hành vi “Trộm cắp tài 

sản”, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích. Tuy 

nhiên, bị cáo không ăn năn hối cải, chăm lo tu dưỡng đạo đức, để trở thành công 

dân tốt mà lại tiếp tục thực hiện hành vi “Trộm cắp tài sản”, chứng tỏ bị cáo xem 

thường pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi 

phạm tội của bị cáo, cân nhắc về nhân thân, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự xử phạt bị cáo Lâm Thị H 09 (Chín) tháng tù là phù hợp, không 

nặng. Vì vậy, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thị H, 

giữ nguyên mức hình phạt bản án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo. 

[3] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với nhận định của Hội 

đồng xét xử nên được chấp nhận. 

[4] Về án phí: Bị cáo Lâm Thị H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

 [6] Các Quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thị H. Giữ nguyên bản án 

hình sự sơ thẩm số 49/2023/HS-ST ngày 08/5/2023 của Toà án nhân dân thành phố 

Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

 - Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 173; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. 

        Xử phạt: Bị cáo Lâm Thị H 09 (Chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt đi thi hành án. 
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2. Bị cáo Lâm Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.        

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận:                                              
- VKSND tỉnh Quảng Ngãi;                                      

- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi; 

- VKSND, TAND thành phố Quảng Ngãi; 

- Công an thành phố Quảng Ngãi; 

- Chi cục THA dân sự thành phố Quảng 

Ngãi; 

- Bị cáo;  

- Lưu hồ sơ.           

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

        Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

          Lê Thị Mỹ Giang 

 

 

 
 


